DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1669
	Cao Xuân Hóa
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	02
	1724
	Hồ Kỹ
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	1725
	Hoàng Đình Chiến
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	1726
	Hoàng Văn Khuê
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	1727
	Nguyễn Khánh Bảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	1728
	Phạm Văn Tường
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	1729
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	1731
	Nguyễn Hoàng Long
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	09
	1732
	Phạm Thị Hạnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1733
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	1734
	Nguyễn Hữu Quyền
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1735
	Phạm Thị Hằng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1736
	Nguyễn Xuân Thành
	Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	1737
	Đặng Gia Hiền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1738
	Trần Văn Hòa
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	1739
	Nguyễn Ngọc Huynh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	1740
	Huỳnh Tăng Hiệp
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	1741
	Trương Văn Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1742
	Phạm Xuân Thái
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1743
	Nguyễn Điện
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	62
	1744
	Lê Văn Đông
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	1745
	Võ Hồng Công
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1747
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	1748
	Trần Thị Nhật
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	1751
	Nguyễn Văn Thủy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1752
	Nguyễn Văn Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	1754
	Hoàng Thị Minh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1755
	Trương Quang Hải
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	1756
	Trương Thị Hòe
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1757
	Trần Văn Thắng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	1759
	Hồ Văn Hiệp
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	1760
	Phạm Thị Hòe
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	1762
	Nguyễn Ngọc Quang
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


